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[bookmark: _GoBack]* Nghe - viết chính xác đoạn trích bài “ Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên” SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 48.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?






BÀI TẬP THỰC HÀNH
	Bài 1. Điền l hoặc n vào chỗ trống cho phù hợp:
Gió rít rào rào. Trên cây sấu có con chim …...ớn đang che chở cho con chim …...on dưới trời mưa gió. Sáng hôm sau, khi tia  …...ắng óng ánh vừa rơi xuống chỗ ẩn …...ấp, con chim …...ớn mở choàng mắt. Nó rũ …...ông cánh cho khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia …...ắng …...ại rơi đúng chỗ chim …...on đang ngái ngủ, …...ông cánh vẫn còn khô nguyên.

	Bài 2. Điền ươc hoặc ươt vào chỗ trống:
	b... đi			v... khó
	xanh m...		hài h...

	Bài 3. Chọn từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống :
	.............. tiếp		............ đi
	............. nước ngọt	cây .........
(Từ chọn điền: nối, lối, non, lon)











Nghe – viết : Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên
Hằng năm, cứ đến mùa xuân, đồng bào Ê-đê, Mơ-nông lại tưng bừng mở hội đua voi. Hàng trăm con voi nục nịch kéo đến. Mặt trời chưa mọc, từ các buôn, bà con đã nườm nượp đổ ra. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ, cổ đeo vòng bạc…
Trả lời : Những chữ trong bài chính tả được viết hoa :
- Tên bài chính tả : Ngày
- Tên riêng : Tây Nguyên, Ê-đê, Mơ-nông.
- Những chữ đứng đầu câu : Hằng, Hàng, Mặt, Các.

(Đáp án tham khảo)
	Bài 1. Điền l hoặc n vào chỗ trống cho phù hợp: 
Gió rít rào rào. Trên cây sấu có con chim lớn đang che chở cho con chim non dưới trời mưa gió. Sáng hôm sau, khi tia nắng óng ánh vừa rơi xuống chỗ ẩn nấp, con chim lớn mở choàng mắt. Nó rũ lông cánh cho khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng lại rơi đúng chỗ chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn còn khô nguyên.

	Bài 2. Điền ươc hoặc ươt vào chỗ trống:
	bước đi		vượt khó
	xanh mướt		hài hước

	Bài 3. Chọn từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống :

	nối tiếp		lối đi
	lon nước ngọt		cây non
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